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PHẦN I (6,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 01 
phương án. 
Câu 1: Các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đầy đử các nghĩa vụ mà pháp luật quy định là hình 
thức thực hiện pháp luật nào? 
​ A. Sử dụng pháp luật.​ B. Thi hành pháp luật. 
​ C. Tuân thủ pháp luật.​ D. Áp dụng pháp luật. 
Câu 2: Mô hình kinh tế dựa trên hình thức đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành 
viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh được gọi là gì? 
​ A. Hợp tác xã.​ B. Doanh nghiệp tư nhân. 
​ C. Công ty cổ phần.​ D. Doanh nghiệp nhà nước. 
Câu 3: Thực hiện việc quản lý thu chi trong gia đình không mang lại lợi ích nào dưới đây? 
​ A. Giúp cân bằng tài chính.​ B. Kiểm soát thu chi hiệu quả. 
​ C. Hạn chế quan hệ gia đình.​ D. Vượt qua rủi ro tài chính. 
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 
thực hiện hành vi  
​ A. điều tra hiện trường vụ án.​ B. truy tìm đối tượng truy nã. 
​ C. giam, giữ người trái pháp luật.​ D. bảo mật thông tin quốc gia. 
Câu 5: Hình thức hợp tác nào dưới đây không phải là cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế? 
​ A. Hội nhập kinh tế toàn cầu.​ B. Hội nhập kinh tế khu vực. 
​ C. Hội nhập kinh tế song phương.​ D. Hội nhập thương mại quốc tế. 
Câu 6: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác 
của đời sống xã hội là  
​ A. hoạt động trao đổi.​ B. hoạt động phân phối. 
​ C. hoạt động sản xuất.​ D. hoạt động tiêu dùng. 
Câu 7: Trên thị trường, khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào 
dưới đây? 
​ A. Cung giảm, cầu giảm.​ B. Cung tăng, cầu tăng. 
​ C. Cung giảm, cầu tăng.​ D. Cung tăng, cầu giảm.     
Câu 8: Đối với thư tín, điện thoại, điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ 
chức có hành vi nào dưới đây? 
​ A. Gửi thư đúng chủ nhân.​ B. Công khai thời gian chuyển phát. 
​ C. Thu phí vận chuyển.​ D. Chiếm đoạt thư tín. 
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, nếu nội dung khiếu nại là đúng, quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình bị xâm phạm, thì người khiếu nại có quyền yêu cầu cơ quan chức năng 
​ A. tự áp dụng hình thức kỷ luật.​​ ​    B. bồi thường thiệt hại đã gây ra. 
​ C. bồi thường mọi yêu cầu của xã hội.​ ​    D. bồi thường mọi yêu cầu của mình. 
Câu 10: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền sử dụng của chủ sở hữu tài sản? 
​ A. Tặng tài sản của mình cho bạn thân.​​    B. Nắm giữ tài sản của mình. 
​ C. Khai thác công dụng của tài sản.​ ​    D. Chi phối tài sản mình sở hữu. 
Câu 11: Mục đích của quản lí thu, chi trong gia đình biểu hiện ở nội dung nào dưới đây? 
​ A. Chủ động thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình. 
​ B. Tối ưu hóa sử dụng khoản thu của bản thân. 
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​ C. Đảm bảo ổn định dòng tiền cho việc mua sắm của gia đình. 
​ D. Chủ động kiểm soát chi tiêu của bản thân. 
Câu 12: Lao động nam và lao động nữ được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc là quy định pháp luật 
về bình đẳng giới trên lĩnh vực nào?  
​ A. Kinh tế.​ B. Lao động.​ C. Gia đình.​ D. Giáo dục. 
Câu 13: Sự xuất hiện những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để chủ thể kinh tế thực hiện được mục 
tiêu kinh doanh được gọi là gì? 
​ A. Mục tiêu kinh doanh.​ B. Chiến lược kinh doanh. 
​ C. Cơ hội kinh doanh.​ D. Ý tưởng kinh doanh. 
Câu 14: Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến lạm phát là 
​ A. phát hành thiếu tiền trong lưu thông.​    B. chi phí sản xuất ổn định. 
​ C. phát hành thừa tiền trong lưu thông.​​    D. chi phí sản xuất giảm mạnh. 
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ? 
​ A. Thực hiện các quy định về phòng bệnh.​    B. Bình đẳng trong khám, chữa bệnh. 
​ C. Được tôn trọng về tính mạng, sức khoẻ.​    D. Tố cáo bác sĩ có hành vi sai phạm. 
Câu 16: Một trong những chỉ tiêu để đánh giá mức tăng trưởng kinh tế của một quốc gia là dựa vào 
​ A. chỉ số giảm nghèo đa chiều.​ B. tổng thu nhập quốc dân. 
​ C. tổng hàng hóa xuất khẩu.​ D. chỉ số phát triển bền vững. 
Câu 17: Một trong những đặc điểm cơ bản của Hiến pháp là 
​ A. có hiệu lực pháp lí quan trọng, tương đối ổn định. 
​ B. có hiệu lực pháp lí lâu dài, tương đối ổn định. 
​ C. có hiệu lực pháp lí lâu dài và sửa đổi thường xuyên. 
​ D. có hiệu lực pháp lí lâu dài, tuyệt đối. 
Câu 18: Nơi gặp gỡ, trao đổi mua bán hàng hoá việc làm giữa người lao động và người sử dụng lao 
động cũng như xác định mức tiền công của người lao động trong từng thời kì nhất định được gọi là 
gì?  
​ A. Thị trường việc làm.​ B. Thị trường hàng hóa. 
​ C. Thị trường lao động.​ D. Thị trường tiêu dùng. 
Câu 19: Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động  khi họ bị giảm 
hoặc mất thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, hết tuổi  lao động là nội dung của khái niệm nào sau 
đây?  
​ A. Bảo hiểm y tế.​ B. Bảo hiểm thương mại 
​ C. Bảo hiểm thất nghiệp.​ D. Bảo hiểm xã hội. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 20, 21, 22 
Kể từ khi chính thức gia nhập WTO, Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế. 
Việt Nam trở thành nền kinh tế có độ mở cao, tới 200% GDP và cải thiện cán cân thương mại hàng 
hóa, chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2020 nhiều hiệp định 
thương mại tự do song phương và đa phương đã có hiệu lực, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hành hóa 
của nước ta ngày càng mở rộng. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2016 đến năm 2022, cán cân 
thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm. Năm 2022, 
cán cân thương mại xuất siêu đạt 12,4 tỷ USD, là năm thứ 7 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa ở 
mức thặng dự mặc dù gặp nhiều khó khăn sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Trở 
thành một trong 20 nền thương mại lớn nhất thế giới. 
Câu 20: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam? 
   A. Gia tăng sự lệ thuộc về chính trị.​ ​    B. Dịch chuyển dòng ngoại tệ. 
   C. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.​ ​    D. Tăng cường quốc phòng. 
Câu 21: Khi tham gia vào tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam và các quốc gia thành viên 
của WTO phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây? 
   A. Nguyên tắc tăng thuế để bảo vệ sản phẩm trong nước. 
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   B. Nguyên tắc thương mại phân biệt đối xử. 
   C. Nguyên tắc đóng cửa thị trường. 
   D. Nguyên tắc mở cửa thị trường. 
Câu 22: Khi gia nhập tổ chức Thương mại thế giới WTO, Việt Nam có điều kiện tham gia sâu vào 
hoạt động nào dưới đây cùng với các nước trên thế giới? 
   A. Giữ gìn hòa bình.​ B. Củng cố quốc phòng. 
   C. Hệ thống thanh toán tiền tệ.​ D. Chuỗi giá trị và sản xuất. 
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24 
Năm 2019, Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã chi trả cho 186 triệu lượt người khám bệnh, chữa bệnh 
bằng BHYT. Nhiều trường hợp được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lên đến 
hàng tỷ đồng. Cả nước hiện có trên 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hằng tháng. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp mỗi năm cho từ 6-10 triệu lượt người. 
Câu 23: Với hơn 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, chính 
sách bảo hiểm xã hội đã thực hiện tốt nguyên tắc nào trong an sinh xã hội? 
   A. Khuyến khích người lao động lựa chọn chế độ hưu trí tự nguyện thay vì bắt buộc. 
   B. Tăng cường sự cạnh tranh giữa các cá nhân trong việc đóng góp vào Quỹ BHXH. 
   C. Tạo cơ hội cho người lao động tăng lương hưu thông qua mức đóng bảo hiểm xã hội. 
   D. Bảo đảm đời sống tối thiểu cho người cao tuổi và người không còn khả năng lao động. 
Câu 24: Bảo hiểm y tế đã mang lại lợi ích nào dưới đây cho người khám chữa bệnh khi gặp rủi ro 
về ốm đau? 
   A. Giảm gánh nặng tài chính gia đình.​ ​    B. Được hỗ trợ tiền sau khi ra viện. 
   C. Khám chữa bệnh chất lượng cao.​ ​    D. Được khám miễn phí suốt đời. 
PHẦN II (4,0 điểm): Học sinh trả lời từ câu 25 đến câu 28. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 25: Năm 2021, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết, tạo ra một 
thị trường lớn cho các nước ASEAN và các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và 
New Zealand. Tháng 3/2023, RCEP thông báo sẽ áp dụng các quy định mới về tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường cho hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu vực. Các quy định 
này nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Đặc biệt, 
các sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm cao sẽ phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn khắt khe hơn. Để thích ứng với những thay đổi này, công ty trách nhiệm hữu hạn X đã nhanh 
chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho mục tiêu đáp ứng yêu cầu của thị trường. 
​ a) Tất cả sản phẩm tiêu thụ nhiều năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm cao sẽ không được xuất 
vào thị trường RCEP.  
​ b) Hiệp định RCEP được ký kết vào năm 2021 là hình thức hội nhập toàn cầu.  
​ c) Việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty X là bước phân tích điều kiện kinh doanh  
​ d) Công ty trách nhiệm hữu hạn X cần chủ động đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản 
phẩm để phù hợp với lộ trình hội nhập của Việt Nam. 
Câu 26: HP là một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm 
sản xuất thực phẩm, đồ gia dụng và may mặc. Doanh nghiệp HP cam kết sử dụng nguyên liệu tái 
chế và vật liệu bền vững trong sản xuất các sản phẩm gia dụng và thực phẩm. Họ thực hiện chiến 
lược "xanh" với việc tái chế bao bì, giảm phát thải khí nhà kính, và khuyến khích khách hàng tái sử 
dụng sản phẩm. Doanh nghiệp còn tham gia vào các sáng kiến bảo vệ động vật hoang dã và bảo vệ 
môi trường, như chương trình trồng cây xanh và bảo vệ rừng. Bện cạnh đó, doanh nghiệp cũng có 
một chính sách chăm sóc người lao động rất tốt. Họ cung cấp môi trường làm việc an toàn, chế độ 
đãi ngộ tốt và các phúc lợi xã hội đầy đủ cho công nhân trong các nhà máy. Doanh nghiệp còn triển 
khai các chương trình đào tạo nghề cho công nhân và các sáng kiến hỗ trợ giáo dục cho con em của 
họ. 

Mặc dù doanh nghiệp HP có các chương trình bảo vệ môi trường trong một số mảng sản phẩm, 
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nhưng trong mảng may mặc, họ vẫn sử dụng lượng lớn nước và năng lượng không tái tạo trong quá 
trình sản xuất, và không có các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải từ vải vụn và hóa chất 
nhuộm. 
​ a) Doanh nghiệp HP đã không tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến quyền lợi và phúc lợi 
của người lao động. 
​ b) Doanh nghiệp HP tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các hoạt động kinh doanh 
bền vững và cải tiến sản phẩm thể hiện thực hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp. 
​ c) Doanh nghiệp HP không đáp ứng đầy đủ quy định pháp lý về xử lý chất thải trong ngành may 
mặc. 
​ d)  Doanh nghiệp HP cũng góp phần đảm bảo quyền học tập của công dân. 
Câu 27: Ông B là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp thực phẩm sạch. Do nhu cầu của 
khách hàng, ông B đã mở rộng quy mô cửa hàng và thuê nhiều nhân viên phục vụ. Cửa hàng của 
ông B được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã hoạt động hiệu quả 
trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, để giảm bớt chi phí, ông B đã lén sử dụng một số nguyên liệu 
có nguồn gốc không rõ ràng, không tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và 
không kê khai đầy đủ thu nhập, nhằm giảm số thuế phải nộp. Khi cơ quan quản lý đến kiểm tra, ông 
B bị phát hiện hành vi sai phạm này, và bị xử phạt hành chính, yêu cầu phải bồi thường thiệt hại cho 
khách hàng vì gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 
  a) Theo quy định, ông B có nghĩa vụ mở rộng quy mô và tuyển dụng thêm lao động cho doanh 
nghiệp của mình. 
 b) Ông B có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm khi tiến hành 
kinh doanh. 
  c) Việc ông B sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc gây thiệt hại đến sức khỏe người tiêu dùng 
là hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh. 
  d)  Ông B đã chủ động phân tích yếu tố pháp lí để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với 
tình hình thực tế và quy định của pháp luật. 
Câu 28: Trong hai ngày 1 và 2 tháng 11, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng 
Liên hợp quốc khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài 
chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Tại cuộc họp này, đông đảo các nước và nhóm nước chia sẻ 
những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận 
do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Đồng thời, các nước cũng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh 
sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana. 
​ a) Việc làm của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tình huống này là phù hợp với pháp luật quốc 
tế.  
​ b) Lệnh cấm vận Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm ở Cuba là hành vi coi thường pháp luật quốc tế.  
​ c) Các nước kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana là vi phạm nguyên 
tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.  
​ d) Hành vi thực hiện chính sách cấm vận của Mỹ với Cuba là vi phạm nguyên tắc cơ bản của 
pháp luật quốc tế.  
 

------ HẾT ------ 

 
 

 

 

              I. Phần đáp án câu trắc nghiệm 01 lựa chọn:  
Trang 4/5 - Mã đề A 



 

 
A 

1 B 
2 A 
3 C 
4 C 
5 D 
6 C 
7 D 
8 D 
9 B 
10 C 
11 A 
12 B 
13 C 
14 C 
15 A 
16 B 
17 B 
18 A 
19 D 
20 C 
21 D 
22 D 
23 D 
24 A 

 
               II. Phần đáp án câu trắc nghiệm đúng, sai:  
 

 
A 

25 A- S; B- S; C- S; D- Đ;  

26 A- S; B- Đ; C- Đ; D- Đ;  

27 A- S; B- Đ; C- Đ; D- S;  

28 A- Đ; B- Đ; C- S; D- Đ;  
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